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Họ tên ............................................. 

Lớp 1...... 
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ĐIỂM 

 

  

…………………………………………………………...……………………… 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

 

1.  Viết các số: 5, 8, 3, 0, 10 

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ................................................................................  

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ................................................................................  

  

2. Tính 

     2     4     8    10     3     5 

 a) +  +  -  -  +  - 

     5     6     3      7     6     5 

                       .......               .......               .......                .......             ........               ........ 

 

 b)   2+ 2 + 5 = ........                              8 + 0 - 6 = .............  

        10 - 1 - 0 = ........                                      4 + 6 – 7 = .............                     

3. Số ? 

5 = 3 + .......  

4 = ..... - 1 

9 - 8 > .........             

5 + 4 < ........     

4.   

 4 + 1        3        9        6 + 2  10 - 5         5 + 5 

 

 8 - 5        3         0       10 - 8  4 + 6          8 + 1 
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5. Viết phép tính thích hợp 

   a, Mai                  :  5 điểm mười 

       Vân                  : 4 điểm mười 

       Cả Mai và Vân : ... điểm mười  ? 

     
 

             b)  Có       : 8 quả táo 

            Cho đi  : 2 quả táo 

            Còn lại : ... quả táo ? 

     
 

 

6.  Số ?                 

 Hình vẽ bên có: 

            ..........hình vuông 

 

            ..........hình tam giác 

 

    

                                                

7. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng 

   =  7 
 

   =  10 
 

 

 


